SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM
TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN
DANH SÁCH TỔ/BỘ MÔN CHỌN SÁCH GIÁO KHOA 10 THEO CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 NĂM HỌC 2022 -2023
	STT
	TTCM
	BỘ MÔN
	TÊN SÁCH
	BỘ SÁCH
	NXB

	1


	NGUYỄN HOÀNG QUÂN
	Toán
	Toán 10
	Chân trời sáng tạo
	NXB Giáo dục

	2
	NGUYỄN NGỌC CHÂU
	Ngữ văn 
	Ngữ văn 10
	Chân trời sáng tạo
	NXB Giáo dục

	3
	ĐINH HỒNG PHƯƠNG
	Tiếng anh
	Tiếng anh 10
	Tiếng Anh 10 Bright
	Đại học Huế

	4
	HOÀNG THU HIỀN
	Lịch sử
	Lịch sử 10
	Chân trời sáng tạo
	NXB Giáo dục

	5
	HOÀNG THU HIỀN
	GDCD
	Giáo dục kinh tế và pháp luật 10

	Chân trời sáng tạo 
	NXB Giáo dục

	6
	NGUYỄN QUANG THÁI
	GDQP&AN
	GDQP&AN 10
	Cánh diều

	ĐH Sư phạm

	7
	NGUYỄN QUANG THÁI
	Giáo dục thể chất
	Giáo dục thể chất 10
	Cánh diều
	ĐH Sư phạm

	8
	LÊ CÔNG LÝ
	Vật lý
	Vật lý 10
	Chân trời sáng tạo
	NXB Giáo dục

	9
	THÁI HẢI HÀ
	Hóa học
	Hóa học 10
	Chân trời sáng tạo
	NXB Giáo dục

	10

	LÊ TÔN BÚT
	Sinh học
	Sinh học 10
	Cánh diều
	ĐH Sư phạm

	11
	LÊ TÔN BÚT
	Công nghệ 
	Công nghệ trồng trọt 10
	Cánh diều
	ĐH Sư phạm

	12
	ĐẶNG THỊ THANH BÌNH
	Địa lý
	Địa lý 10
	Chân trời sáng tạo
	

	13
	THÁI NGỌC LONG
	Tin học
	Tin học 10
	Cánh diều
	ĐH Sư phạm

	14
	DƯƠNG QUANG HUY
	Công nghệ
	Thiết kế và công nghệ 10
	Cánh diều
	ĐH Huế



